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Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 29/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4336
	Nguyễn Quỳnh Phương
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	2
	4338
	Nguyễn Văn Thực
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình

	3
	4344
	Nguyễn Thanh Hà
	Quảng Trung, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4345
	Lê Đức Trọng
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4349
	Phạm Văn Tá
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	6
	4351
	Phan Minh Đệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	7
	4354
	Lê Văn Thanh
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	8
	4396
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	Quảng Long, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	4397
	Nguyễn Thị Phương
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	10
	4399
	Bùi Xuân Việt
	Hiền Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	11
	4400
	Hoàng Thị Hồng Hạnh
	Lộc Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	4401
	Nguyễn Thị Phương Hoài
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	4402
	Nguyễn Thị Bé
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	14
	4406
	Nguyễn Văn Vinh
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	4407
	Ngô Xuân Hoàn
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	16
	4408
	Trần Ngọc Công
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4411
	Nguyễn Ngọc Hậu
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	4414
	Trương Thị Mùi
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	4415
	Võ Thị Dừa
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


